
PHỤ LỤC III
NỘI DUNG, MỨC CHI KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH 

Ban hành kèm NQ số 39/NQ/HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
I/ Khen thưởng học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi phong trào ngành giáo dục cấp khu vực, toàn quốc, cấp tỉnh, cấp trường (Các môn học) gồm: Kỳ thi HSG văn hóa, cuộc thi KHKT, hội thi hùng tiếng anh, thi máy tính cầm tay, tin học trẻ, hội thi trạng nguyện…..( Chi từ nguồn thu dịch vụ giáo dục (học phí), nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn khuyến học…)



                                                                                                   






                                    đvt: đồng
                        
	Cơ cấu giải
	Cấp Trường (30%)
	Cấp huyện (50%)
	Cấp tỉnh

(80%)
	Cấp Quốc gia

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	360.000
	600.000
	960.000
	2.000.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	270.000
	450.000
	720.000
	1.500.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	210.000
	350.000
	560.000
	1.200.000

	- Giải khuyến khích
	120.000
	200.000
	320.000
	1.000.000


II/ Khen thưởng học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi phong trào ngành giáo dục cấp khu vực, toàn quốc, cấp tỉnh, cấp trường bao gồm: Tổ chức các câu lạc bộ (Toán, văn, ngoại ngữ…), tổ chức hội thi trung thu, kể chuyện Bác Hồ, Tuần lễ DS, tìm hiểu về ATGT, Hội thi khỏe phù đổng, Ca múa nhạc, Cuộc thi viết thư UPU, Giới thiệu sách, Cuộc thi viết về mái trường và thầy cô, tổ chức phong trào 26/3, 20/11, cuộc thi nhảy Plasmoh, hội thi vẽ tranh, hội thi nghi thức đội, múa dân vũ…. ( Chi từ nguồn thu dịch vụ giáo dục (học phí), nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn khuyến học…)
a/ Giải cá nhân: 






đvt: đồng

	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp Quốc gia

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	105.000
	150.000
	300.000
	800.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	70.000
	100.000
	200.000
	600.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	52.000
	75.000
	150.000
	400.000


b) Giải đôi, song ca, tam ca, múa đôi, song tấu:










đvt: đồng

	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp Quốc gia

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	210.000
	300.000
	600.000
	1.200.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	140.000
	200.000
	400.000
	1.000.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	105.000
	150.000
	300.000
	800.000


c) Giải đồng đội, tiếp sức, tốp ca, tam ca, tiểu phẩm, ban nhạc, chương trình, hợp xướng ( số lượng từ 03 đến dưới 05 người):

	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	210.000
	300.000
	600.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	140.000
	200.000
	400.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	105.000
	150.000
	300.000


Lưu ý: Các khoản khen thưởng của mục II( mục a, b,c) được thanh toán 35% cấp trường, 50% cấp huyện, theo nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022.Về việc quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi , cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang;
d) Giải tập thể ( bóng đá, múa) số lượng từ 05 đến 11 người: 
đvt: đồng

	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	720.000
	1.200.000
	2.400.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	480.000
	800.000
	1.600.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	360.000
	600.000
	1.200.000


đ) Giải tập thể (bóng đá, múa ) số lượng từ 12 người trở lên:      đvt: đồng

	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	900.000
	1.500.000
	3.000.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	600.000
	1.000.000
	2.000.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	450.000
	750.000
	1.500.000


e/ Giải toàn đoàn, giải chương trình:




đvt: đồng
	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	0
	4.800.000
	6.000.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	0
	3.200.000
	4.000.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	0
	1.600.000
	2.000.000


Lưu ý: Các khoản khen thưởng IId, IIe, IIf được thanh toán 30% cấp trường, 80% cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022. Về việc quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi , cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang;
III/ Khen thưởng giáo viên, nhân viên:

1/ Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải các cuộc thi, hội thi các môn học ( tính 01 giải học sinh được bồi dưỡng đạt giải cao nhất) gồm: Kỳ thi HSG văn hóa, hội thi hùng tiếng anh, thi máy tính cầm tay, tin học trẻ,…..( Chi từ nguồn thu dịch vụ giáo dục (học phí), nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn khuyến học…)   
	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp Quốc gia

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	360.000
	960.000
	1.200.000
	2.000.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	270.000
	720.000
	900.000
	1.500.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	210.000
	560.000
	700.000
	1.200.000

	- Khuyến khích
	120.000
	320.000
	400.000
	1.000.000


2/ Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi, cuộc thi, hội thi phong trào của ngành giáo dục cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc ( tính 01 giải học sinh được bồi dưỡng đạt giải cao nhất) gồm: Cuộc thi KHKT, cuộc thi sáng tạo TTNNĐ, Cuộc thi kể chuyện Bác Hồ, Hội thi khỏe phù đổng, Ca múa nhạc, Cuộc thi viết thư UPU, Giới thiệu sách, Cuộc thi viết về mái trường và thầy cô, hội thi vẽ tranh, hội thi nghi thức đội ….










đvt: đồng

	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp khu vực, toàn quốc

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	240.000
	640.000
	800.000
	800.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	180.000
	480.000
	960.000
	600.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	120.000
	320.000
	400.000
	400.000


3/ Giáo viên, nhân viên tham gia các cuộc thi, hội thi đạt giải gồm: hội thi GVDG, hội thi TPTĐ giỏi, viết SKKN, tham gia làm ĐDDH, KHKT….các hội thi khác….









đvt: đồng
	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	- Giải nhất/Giải A/HC vàng
	400.000
	640.000
	800.000

	- Giải nhì/Giải B/HC Bạc
	300.000
	480.000
	600.000

	- Giải ba/Giải C/HCĐ
	200.000
	320.000
	400.000


Ghi chú: - Các mức chi tại Phụ lục này do Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức, thực hiện mức chi tối đa không quá 80%; do trường tổ chức, thực hiện mức chi tối đa không quá 50%;

- Nếu Ban tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức thực hiện khen thưởng đồi với giáo viên đạt giải thì trường sẽ không thực hiện mức chi khen thưởng ở cấp huyện, cấp tỉnh.
                                                   TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG

PHỤ LỤC IV

               NỘI DUNG, MỨC CHI KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
- Chi khen thưởng giáo viên có nhiều học sinh giỏi đạt giải cao trừ phụ lục III trong các kì thi, hội thi, phong trào…do cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức. (HSG văn hóa, Máy tính cầm tay, tin học trẻ…). Chi từ nguồn thu khuyến học của đơn vị ( nếu có): 
	Cơ cấu giải
	Cấp Trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	- Giải nhất/ A
	0
	200.000/lượt hs
	400.000/lượt hs

	- Giải nhì/B
	0
	150.000/lượt hs
	300.000/lượt hs

	- Giải ba/C
	0
	100.000/lượt hs
	200.000/lượt hs

	- Giải khuyến khích
	0
	50.000/lượt hs
	100.000/lượt hs


5. Khen thưởng giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Chi từ nguồn thu dịch vụ giáo dục (học phí), nguồn xã hội hóa, nguồn khuyến học):
Lớp có học sinh lên lớp 100%, không có học sinh bỏ học; học sinh đóng học phí, tham gia BHYT, BHTN; các khoản quy định khác đạt 100% và lớp đạt nhiều thành tích

 -  Định mức thưởng: 200.000đ

 + Chứng từ thanh toán: Quyết định khen thưởng, danh sách ký nhận do lãnh đạo trường duyệt.

6. Khen thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Chi từ nguồn thu dịch vụ giáo dục (học phí) hoặc nguồn thu khuyến học:
- Định mức: 100.000đ/người/phong trào. 

+ Chứng từ thanh toán: Quyết định khen thưởng, danh sách ký nhận do lãnh đạo trường duyệt.

7.  Khen thưởng giáo viên bộ môn ôn tập tuyển sinh 10: (kinh phí ôn thi TS 10) ( nếu có).
+ Học sinh các lớp do GV giảng dạy làm bài đạt điểm bình quân từ 5 điểm trở lên (không có bài điểm 0) đạt 100% được khen thưởng 300.000 đồng/GV.

+ Học sinh các lớp do GV giảng dạy làm bài đạt điểm bình quân từ 5 điểm trở lên (không có bài điểm 0) đạt từ 80% đến dưới 100% được khen thưởng 200.000 đồng /GV.

+ Học sinh các lớp do GV giảng dạy làm bài đạt điểm bình quân từ 5 điểm trở lên (không có bài điểm 0) đạt từ 65% đến dưới 80% được khen thưởng 100.000 đồng/GV.

- Chứng từ thanh toán: Quyết định khen thưởng, danh sách ký nhận do lãnh đạo trường duyệt.

8. Khen thưởng giáo viên, học sinh đạt giải trong các kỳ thi, hội thi, phong trào: (Chi từ nguồn thu dịch vụ giáo dục (học phí), hoặc nguồn thu khuyến học):
8.1. Khen thưởng phong trào làm báo tường, mô hình, tập tranh:

+ Giải nhất: 350.000 đồng/tập thể,

+ Giải nhì: 300.000đồng/tập thể,

+ Giải ba: 200.000 đồng/tập thể

+ Giải khuyến khích: 100.000 đồng/tập thể

- Chứng từ thanh toán: Quyết định khen thưởng, danh sách ký nhận do lãnh đạo trường duyệt.

8.2. Khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp trường:

+ Định mức: 200.000 đồng/người

+ Chứng từ thanh toán: Quyết định khen thưởng, danh sách ký nhận do lãnh đạo trường duyệt.

8.3. Khen thưởng các phong trào khác:

Khen thưởng những cá nhân, tập thể có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của nhà trường không vượt quá 200.000 đ/người(tập thể).

+ Chứng từ thanh toán: Quyết định khen thưởng, danh sách ký nhận do lãnh đạo trường duyệt.
8.4. Khen thưởng đột xuất: 

* Các nội dung khen thưởng có kinh phí từ nguồn vận động XH hóa, khuyến học: tùy thuộc vào kinh phí có được, trong năm học có thể không thực hiện hoặc khen thưởng với định mức thấp hơn. Đối với các nội dung khen thưởng, nếu nhà nước chưa ban hành chế độ chính sách, hiệu trưởng xây dựng mức chi từ nguồn XHH, đóng góp của mạnh thường quân, khuyến học…. Chi theo thực tế phát sinh nhưng trên tinh thần tiết kiệm và do hiệu trưởng quyết định./.

+ Chứng từ thanh toán: Quyết định khen thưởng, danh sách ký nhận do lãnh đạo trường duyệt.

TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
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